
Nam Nữ

1 1 Mai Văn Phường 1975 An Phú Chủ Hộ

2 2 Nguyễn Thị Kim Chung 1980 An Phú Vợ

3 3 Mai Văn Khánh Linh 1999 An Phú con 8924079631

4 4 Mai Văn Bình 2012 An Phú con

5 5 Mai Văn Đang 2014 An Phú con

6 6 Mai Văn Bình 17/7/2016 An Phú con

7 1 Mai Văn Gáo 1945 An Phú Chủ hộ 8923867726

8 2 Mai Văn Kha Ly 1/2/1986 An Phú con 8924121124

9 1 Võ Văn Đông 26/09/1965 An Phú Chủ Hộ 8924049508

10 2 Trần Thị Bé Năm 1/1/1962 An Phú Vợ 8925621217

11 3 Phạm Trọng Nhân 2016 An Phú cháu

12 1 Đặng Văn Bách 1960 An Phú Chủ Hộ 8923978903

13 2 Nguyễn Thị Nuôi 1960 An Phú Vợ

14 1 Nguyễn Văn Nở 1952 An Phú Chủ hộ

15 2 Nguyễn Mộng Hùng 1984 An Phú con 8924081458

16 1 Nguyễn Thị Thu Hồng 1967 An Phú Chủ Hộ 8923824267

17 2 Nguyễn Văn Nhiều 1990 An Phú con 8923926811

18 CN007 1 Đặng Thị Lẹ 1954 An Phú Chủ hộ

19 N008 Đổ Thị Vạng 1942 Thị 2 Chủ hộ

20 N009 1 Ông Thị Bế 1948 Thị 2 Chủ hộ 8923829288

21 1 Nguyễn Văn Hiệp 1977 Thị 2 Chủ hộ 8925803241

22 2 Đặng Thị Tuyết Nghi 1981 Thị 2 vợ

23 3 Nguyễn Đỗ Minh Quân 2003 Thị 2 Con 8924012601

24 N0011 1 Nguyễn Thị Buộc 1949 Thị 2 chủ hộ 8923984437

25 N0012 1 Nguyễn Ngọc Sương 1947 Thị 1 Chủ hộ 8925244814

26 1 Lê Kim Chi 1956 Thị 1 Chủ hộ 8924094159

27 2 Lê Thị Lan 1986 Thị 1 Con 8925146517

28 1 Nguyễn Văn Ô 1960 Thị 1 Chủ hộ 8924075938

29 2 Nguyễn Văn Điểu 1958 Thị 1 Em

30 1 Ngô Lệ Thủy 1962 Thị 1 Chủ hộ 8924089527

31 2 Phan Thị Thảo Linh 1996 Thị 1 Con 8924084587

32 3 Đỗ Hữu Dũng 1992 Thị 1 Con 8925107939

33 4 Đỗ Đức Trọng 2013 Thị 1 Cháu

34 1 Nguyễn Thu Vân 1956 Thị 1 Chủ hộ 8923897269

35 2 Nguyễn Minh Thông 1990 Thị 1 Con 8923848126

36 1 Trương Thị Lanh 1951 Thị 1 Chủ hộ 8924084586

37 2 Trương Thị Lệ 1971 Thị 1 Con 8924137865

38 1 Nguyễn Văn Bạn 1951 Thị 1 Chủ hộ 8923839195
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39 2 Vương Thu Nguyệt 1951 Thị 1 Vợ 8923839194

40 3 Nguyễn Thị Phương Thủy 1982 Thị 1 Con 8924056825

41 4 Nguyễn Đăng Khoa 1987 Thị 1 Con 8924004987

42 5 Nguyễn Thị Bảo Châu 2009 Thị 1 Cháu 8923931428

43 N0019 1 Ngô Thị Bí 1966 Thị 1 chủ hộ 8924101188

44 N0020 1 Võ Văn Nê 1955 Thị 1 Chủ hộ 8923973544

45 N0021 1 Phạm Thị Cẩm Lệ 1955 Thị 1 Chủ hộ 8924727654

46 N0022 1 Lương Văn Hoàng 1950 Thị 1 Chủ hộ 8924079743

47 1 Đinh Văn Be 1947 Thị 1 Chủ hộ 8923973567

48 2 Trương Thị Liên 1949 Thị 1 vợ 8923973566

49 N0024 1 Trần Quang Vinh 1971 Thị 1 Chủ hộ

50 1 Nguyễn Văn Chương 1973 An Ninh Chủ hộ 8923956562

51 2 Nguyễn Văn Chằm Em 2001 An Ninh Con

52 3 Nguyễn Văn Trường 2003 An Ninh Con

53 1 Nguyễn Thị Tám 1/1/1954 An Ninh Chủ hộ

54 2 Lê Đặng Thanh Thùy 29/10/2005 An Ninh Cháu

55 1 Võ Thị Ngân 1962 An Ninh Chủ hộ

56 2 Lê Vĩnh Thái 13/10/2000 An Ninh Con

57 3 Lê Văn Bé Ba 1/1/1983 An Ninh Con

58 4 Lê Văn Toàn 2008 An Ninh Cháu

59 5 Đoàn Quốc Duy 29/01/2008 An Ninh Cháu

60 1 Nguyễn Tuyết Em 4/2/1958 An Ninh chủ hộ

61 2 Nguyễn Thị My 1/1/1952 An Ninh Chị

62 N0029 1 Võ Văn Cát 10/2/1953 An Ninh Chủ hộ

63 1 Đặng Thị Phương 1/1/1957 An Ninh chủ hộ

64 2 Đặng Hồng Hiếu 1/1/1966 An Ninh cháu

65 N0031 2 Thái Thị Hộp 1958 An Ninh chủ hộ

66 1 Huỳnh Văn Tài 1970 An Thuận Chủ hộ

67 2 Huỳnh Thị Thảo Nhi 2004 An Thuận con

68 1 Nguyễn Phát Thời 1966 An Thuận Chủ hộ

69 2 Nguyễn Phát Nông 31/08/2005 An Thuận Con

70 3 Nguyễn Phát Nghiệp 31/01/2009 An Thuận Con

71 1 Nguyễn Văn Lới 1995 An Thuận Chủ hộ

72 2 Huỳnh Thị Xuân Mai 1998 An Thuận vợ

73 3 Nguyễn Thị Huỳnh Thi 2017 An Thuận con

74 N0035 1 Trần Thị Ánh 1950 An Khương Chủ hộ

75 1 Huỳnh Văn Hải 1941 An Khương Chủ hộ

76 2 Huỳnh Thúy Phượng 1975 An Khương Con

77 3 Huỳnh Văn Hòa 1979 An Khương Con

78 N0037 2 Lê Thị Xuân 1953 An Khương Chủ Hộ

79 1 Lê Thị Lệ 1959 An Khương Chủ hộ

80 2 Lê Thị Hận 1971 An Khương con

81 1 Nguyễn Thị Thưa 1943 An Khương chủ hộ

82 2 Nguyễn Thị Tặng 1956 An Khương em

83 1 Bùi Thị Ngãi 1952 An Khương Chủ Hộ
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84 2 Huỳnh Văn Mẫn 1981 An Khương con 

85 Nguyễn Thị Ề 11/6/1984 An Khương Con dâu

86 Huỳnh Thị Kim Ngọc 05/08/2014 An Khương Cháu

87 Huỳnh Văn Mộng 10/10/2015 An Khương Cháu

88 1 Hồ Thị Thoại 1944 An Khương Chủ hộ

89 2 Huỳnh Văn Dũng 1977 An Khương con

90 3 Huỳnh Phúc Đạt 2014 An Khương cháu

91 N0042 1 Bùi Thị Kép 1961 An Thái Chủ hộ

92 1 Huỳnh Thị Chắc 1947 An Thái Chủ hộ

93 2 Nguyễn Văn Hồng 1976 An Thái Con

94 3 Nguyễn Thanh Tùng 30/4/2007 An Thái Cháu

95 4 Nguyễn Văn Thi 29/08/2009 An Thái Cháu

96 5 Nguyễn Thị Nghiên 1981 An Thái Con dâu

97 1 Nguyễn Văn Mẫn 1987 An Thái Chủ hộ

98 2 Bùi Thị Mộng 1986 An Thái Vợ

99 3 Nguyễn Chí Thiện 2007 An Thái Con

100 4 Nguyễn Chí Thịnh 2009 An Thái Con

101 5 Nguyễn Phúc Thắng 2007 An Thái Con

102 6 Nguyễn Trọng khanh 2012 An Thái Con

103 1 Bùi Văn Thái 1987 An Thái chủ hộ 

104 2 Lương Thị Hồng 1992 An Thái vợ

105 3 Bùi Thị Khánh Thy 2015 An Thái con

106 4 Bùi Khánh Thiên 2020 An Thái con

107 N0046 1 Phan Văn Bé 1962 An Thịnh Chủ hộ

108 2 Huỳnh Thị Hường 1963 An Thịnh Chủ hộ

109 N0048 1 Hồ Thị Chung 1958 An Thịnh Chủ hộ

110 1 Dương Thị Ánh 1966 An Thịnh Chủ hộ

111 2 Mã Thái Hoàng 1954 An Thịnh Chồng

112 N0050 1 Lê Thị Lành 1965 An Thịnh Chủ hộ

113 N0051 1 Huỳnh Văn Hịa 8/11/1953 An Thới Chủ hộ

114 1 Hà Thị Kim Phượng 15/6/1952 An Thới Chủ hộ

115 3 Nguyễn Thành Phương 16/4/1979 An Thới Con

116 4 Nguyễn Thi Thảo Sương 2001 An Thới Cháu

117 5 Phạm Thị Nguyệt 10/6/1980 An Thới Con dâu

118 6 Nguyễn Văn Toàn 10/7/2005 An Thới Cháu

119 7 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 31/7/2014 An Thới Cháu

120 8 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/1/2008 An Thới Cháu

121 1 Trần Văn Thể 1/1/1946 An Thới Chủ hộ

122 2 Phạm Thị Bé 1/1/1947 An Thới Vợ

123 3 Trần Văn Sang 20/12/1989 An Thới Con

124 4 Trần Văn An 15/3/2009 An Thới Cháu

125 1 Tô Văn Kiệt 1/1/1962 An Thới Chủ hộ

126 2 Phan Thị Thiệt 11/11/1964 An Thới Vợ

127 3 Tô Kim Phụng 1/3/1985 An Thới Con

128 4 Tô Quốc Việt 8/4/1989 An Thới Con
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129 5 Tô Quốc Hùng 3/6/1991 An Thới Con

130 6 Tô Hoài Hận 25/4/2007 An Thới Cháu

131 1 Huỳnh Văn Tuấn 1/1/1995 An Thới Chủ hộ

132 2 Nguyễn Thị Bé Hậu 15/3/1997 An Thới vợ 

133 3 Huỳnh Thanh Hùng 4/10/2016 An Thới con

134 1 Huỳnh Văn Giàu 1983 An Bình Chủ hộ

135 2 Huỳnh Minh Kha 2005 An Bình Con

136 3 Huỳnh Minh Thắng 2008 An Bình Con

137 4 Huỳnh Nguyễn Thanh Sang 2011 An Bình Con

138 5 Huỳnh Thị Hằng 2008 An Bình Con

139 6 Huỳnh Hoàng Liên 2013 An Bình Con

140 N0057 1 Huỳnh Thị Xuân 1949 An Bình Chủ hộ

141 1 Võ Tấn Cũng 24/8/1957 An Bình Chủ hộ

142 2 Trần Thị  Đông 24/5/1955 An Bình Vợ

143 3 Võ Văn  Phúc 25/10/2009 An Bình Cháu

144 4 Võ Văn  Hậu 2010 An Bình Cháu

145 5 Võ Thị Ngọc Lợi 2012 An Bình Cháu

146 6 Võ Văn Nhân 16/5/1982 An Bình con

147 7 Huỳnh Thị Diễm 19/7/1988 An Bình Dâu

148 Đoàn Thị Bé 1941 An Bình Chủ hộ

149 Nguyễn Thị Bích Tuyền 2007 An Bình cháu 

Tổng cộng : 59 hộ nghèo

149 nhân khẩu
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Có: 59 hộ nghèo

Hội An, ngày 07 tháng 11 năm 2022

                             Lập bảng                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

        CHỦ TỊCH

Tổng cộng 

                 Trần Thị Ánh Ngọc                                                          Nguyễn Phước An

Duyệt Duyệt 
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